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Vì sao phải bảo tồn sự đa dạng sinh 
học (ĐDSH) vật nuôi?

Trong các phép lạ của tự 
nhiên thì ĐDSH là một hiện tượng 
kỳ diệu, trong đó sự đa dạng các 
giống vật nuôi là đặc biệt thú vị. 
Con người bằng trí thông minh 
và lao động sáng tạo đã tạo nên 
nhiều giống vật nuôi quý giá.

Kết quả hàng ngàn năm lao 
động của con người đã tạo nên 
hàng trăm giống vật nuôi không 
những phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, mà lạ kỳ thay chúng cũng 
đáp ứng được những nhu cầu, ý 
thích của con người như cung cấp 
thịt, trứng, sữa cho đời sống; da, 
lông cho công nghiệp; phân bón 
cho đất trồng; sức kéo (cày, kéo) 
làm động lực trong nông nghiệp, 

kể cả làm thú vui trong các hội hè 
(gà chọi, đấu bò, chọi trâu…).

Khi nói đến bảo tồn sự đa dạng 
hệ động vật, người ta thường nghĩ 
ngay đến bảo vệ dã thú. Đúng, 
khi dân số ngày một tăng, con 
người phải lấn rừng, mở mang 
đất trồng trọt, tăng cường săn bắt 
thú nên đã làm cho rất nhiều loài 
bị tuyệt diệt. Điều này là dễ thấy 
và đã thu hút sự quan tâm của 
nhiều người, kể cả các nhà khoa 
học. Thế nhưng thật là sai lầm, 
nếu chúng ta coi nhẹ một hiện 
tượng đáng quan ngại khác, đó 
là sự xói mòn của nguồn gen các 
giống vật nuôi. Dưới áp lực tăng 
dân số, với sự áp dụng rộng rãi 
của các kỹ thuật mới như thụ tinh 
nhân tạo, rất nhiều giống vật nuôi 
bản địa đã biến mất trong một 

thời gian ngắn ngủi. Chạy theo thị 
trường, chạy theo năng suất cao, 
người ta bỏ luôn các giống nội địa 
mà chỉ chú trọng khai thác giống 
nhập từ bên ngoài hoặc tiến hành 
lai giống bừa bãi. Người ta quên 
hẳn một điều là các giống bản 
địa tuy năng suất thấp nhưng 
bên cạnh tính thích nghi cao với 
điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, 
chúng còn mang các gen quý giá 
quyết định chất lượng sản phẩm, 
như thịt thơm ngon, hợp thị hiếu 
của người tiêu dùng địa phương... 
Ngoài ra cũng phải nhấn mạnh 
là, phải mất hàng trăm, thậm chí 
hàng nghìn năm, con người mới 
tạo ra được các giống vật nuôi quý 
giá trên, và rằng nếu để chúng 
mất đi thì chẳng bao giờ tìm lại 
được, bởi vì môi trường trước đây 
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sản sinh ra chúng sẽ chẳng bao 
giờ lặp lại nữa.

Công việc cần thiết hàng đầu 
là phải bảo tồn chúng, cải tiến 
và sử dụng tốt các giống đang 
có và giảm đến mức thấp nhất 
sự diệt vong của chúng. Tính ra 
số lượng gia súc của thế giới (chỉ 
tính từ 10 loại gia súc chính) là 
vào khoảng  5.000 giống. Các 
loại gia súc chính bao gồm: trâu, 
bò, lừa, ngựa, dê, cừu, lợn... Bức 
tranh này có thể còn xa thực tế 
bởi vì sự thiếu sót của việc thu 
thập tư liệu, nhất là từ các nước 
đang phát triển, và cũng vì người 
ta không biết chắc chắn là khi 
nào một quần thể đạt tới sự đồng 
nhất của giống.

Có thể dễ dàng nhận thấy các 
yếu tố uy hiếp đối với các giống 
có giá trị kinh tế thấp, đó là sự 
thay thế giống và sự lai giống. 
Các kỹ thuật di truyền đã có 
đóng góp to lớn vào việc cải tiến 
số lượng, chất lượng giống và 
đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Đó 
là mặt tích cực mà ai cũng thừa 
nhận. Nhưng mặt trái của nó là 
gì? Đó là làm xói mòn nguồn gen 
các giống nuôi bản địa có năng 
suất tuy thấp nhưng lại rất hợp với 
điều kiện sinh thái, kinh tế, xã hội 
địa phương.

Vấn đề phát triển bền vững - bảo tồn 
nguồn gen vật nuôi trong mối quan 
hệ với môi trường sống

Khái niệm phát triển bền vững 
đã được FAO định nghĩa và nhiều 
người ủng hộ, đó là: “Phát triển 
bền vững là quản lý và bảo tồn 
cơ sở tài nguyên thiên nhiên và 
quản lý sự thay đổi về kỹ thuật, 
về tổ chức theo hướng đảm bảo 
được và tiếp tục thỏa mãn nhu 
cầu của con người cho thế hệ 
hiện nay và cả mai sau. Sự phát 

triển bền vững này (trong lĩnh vực 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp) nhằm gìn giữ đất, nước, 
tài nguyên thực vật và động vật 
cũng tức là không phá hoại môi 
trường, với các tiêu chí: kỹ thuật 
thích hợp, kinh tế sống động và 
xã hội tiếp nhận”.

Có hai quan điểm trái ngược 
nhau trong việc nhìn nhận xã 
hội hiện nay: một quan điểm chỉ 
thấy lợi ích ở chỗ cải thiện phúc 
lợi cho con người; một quan điểm 
ngược lại chỉ thấy mặt trái, thảm 
cảnh của việc sử dụng sai trái tài 
nguyên.

Với sự tiến bộ như vũ bão của 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
thế kỷ XX, rất nhanh, mặt phải 
và mặt trái của quá trình đã được 
làm rõ. Bởi vì nhờ tiến bộ của 
KH&CN, ngày nay con người có 
khả năng ứng dụng ngay tức thì  
trên diện rộng các phát hiện mới, 
trong khi ở các thế kỷ trước việc 
ứng dụng này diễn ra chậm chạp 
và hạn chế ở từng khu vực. Chính 
vì thế mà bất cứ một sự thay đổi 
nào của thiên nhiên sẽ cho thấy 

lợi ích cũng như tác hại một cách 
nhanh chóng trên phạm vi rộng 
lớn. Vì thế đòi hỏi con người phải 
thận trọng mỗi khi can thiệp bằng 
biện pháp KH&CN.

Không thể đổ lỗi cho sự phát 
triển kinh tế cũng như sự chuyển 
biến như vũ bão của  KH&CN. 
Các nhà khoa học và mọi người 
đều phải nhận biết giữa khoảng 
cách của cái muốn và cái cần, 
giữa ý muốn bảo tồn và sự hạn 
chế của kinh phí. Con người trên 
con đường phát triển của mình 
đang phải đối mặt với thử thách 
gìn giữ môi trường. Mâu thuẫn 
giữa bảo tồn và phát triển luôn 
xảy ra ở bất cứ nơi đâu, các nhà 
khoa học, nhà quản lý và cả xã 
hội phải chung tay tìm mọi biện 
pháp duy trì cho được hệ thống 
môi sinh phù hợp để bảo tồn sự 
sống của sinh vật, cũng là bảo 
tồn ĐDSH.

Những vấn đề đặt ra cho bảo tồn 
nguồn gen vật nuôi ở Việt Nam hiện 
nay

Việt Nam là đất nước giàu 
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ĐDSH. Cả nước có khoảng 275 
loài thú, 800 loài chim, 180 loài 
bò sát, 80 loài lưỡng cư, 2.470 
loài cá, 5.500 loài côn trùng. Tính 
độc đáo của ĐDSH là khá cao: 
10% số loài thú, chim và cá của 
thế giới tìm thấy ở nước ta. Nếu 
nói về vật nuôi thì sự đa dạng 
cũng thật phong phú. Dù phải trải 
qua nhiều thiên tai và những cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc kéo 
dài nhiều thập kỷ, các giống bản 
địa ở nước ta vẫn còn nhiều, đang 
đợi sự đánh giá và bảo tồn.

Cũng như rất nhiều nước kém 
phát triển khác, một điều trớ trêu 
là sự phong phú về ĐDSH của 
nước ta lại không đi đôi với sự giàu 
có về kinh tế. Những vốn gen quý 
cần phải được bảo tồn, nhưng 
muốn giữ chúng thật không dễ 
dàng, đòi hỏi nguồn kinh phí 
khổng lồ và nhiều công sức nữa. 
Kinh nghiệm cho thấy, dù ĐDSH 
là vốn quý chung của nhân loại, 
nhưng đừng hy vọng nhiều ở viện 
trợ quốc tế, có chăng chỉ là về kỹ 
thuật và một số ít dự án với kinh 
phí nhỏ nhoi. Vì vậy, cần phải 
thông minh để đánh giá, lựa chọn 
nguồn gen quý đáng bảo tồn và 
phát triển. Kinh nghiệm quốc tế 
cũng cho thấy, không thể và cũng 
không cần thiết giữ lại tất cả các 
giống theo kiểu bảo tồn in-situ. 
Chỉ nên bảo tồn in-situ đối với 
một số giống có thể khai thác và 
phát triển ở một vùng nào đó nếu 
có thị trường, hoặc có thể gắn với 
văn hoá, du lịch. Ngoài ra, việc 
giữ các gen quý qua bảo tồn vật 
liệu di truyền trong phòng thí 
nghiệm sẽ là hợp lý, cần áp dụng.

Đề án bảo tồn nguồn gen vật 
nuôi ở Việt Nam đã được thực 
hiện hơn hai thập kỷ. Nhiều thành 
quả có ý nghĩa khoa học đã được 

tổng kết, trong đó có không ít 
thành quả được sản xuất công 
nhận như: bảo tồn và phát triển 
cừu Phan Rang, hươu sao, gà 
H’ Mông, gà Ác, gà Mía, gà Hồ… 
Một số giống đã được đưa vào 
danh sách bộ giống quốc gia hay 
địa phương. Một thành tích quan 
trọng khác của Đề án bảo tồn 
nguồn gen của nước ta là đã tư 
liệu hoá được rất nhiều giống bản 
địa, phát hiện được các gen quý 
cũng như cứu được một số giống 
có nguy cơ tuyệt chủng. Việc bảo 
tồn vật liệu di truyền trong phòng 
thí nghiệm bước đầu đã được thực 
hiện. Hoạt động hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực này cũng đã được 
đẩy mạnh với hàng chục dự án 
song phương và đa phương. 
Cũng phải nhắc đến một thành 
quả nổi bật của Đề án là đã nâng 
cao ý thức của mọi người về việc 
bảo tồn nguồn gen vật nuôi - vốn 
quý mà cha ông đã để lại.

Trong bài viết này tác giả 
không muốn nói nhiều đến những 
thành công mà muốn tập trung 
vào những nhiệm vụ đặt ra trước 
mắt và tương lai gần. Năm 2008, 
Luật ĐDSH đã được ban hành. 
Lần đầu tiên nước ta có một văn 
bản pháp lý cao nhất để bảo tồn 
các nguồn gen động, thực vật 
quý, đồng thời cũng đặt lên vai 
các cán bộ khoa học cũng như 
mỗi người dân một trọng trách to 
lớn. Thời gian đã đủ dài để đánh 
giá và tìm ra những yếu tố đang 
gây trở ngại cho công tác bảo tồn 
nguồn gen vật nuôi ở nước ta. 
Thực tế đã cho thấy sự hụt hơi do 
yếu kém về tài lực và cả nhân lực 
bộc lộ trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng này.

Như đã đề cập bên trên, giữa 
bảo tồn và phát triển luôn phát 

sinh mâu thuẫn. Nước ta còn 
nghèo, dân số lại đông mà nguồn 
gen vật nuôi lại rất phong phú, 
công việc bảo tồn thật không dễ 
dàng. Nguồn lực không cho phép 
nên cần phải sử dụng kinh phí 
một cách thông minh, dựa vào 
cộng đồng mới mong công việc 
đạt được một kết quả bền vững. 
Thường thì phát triển nóng khó 
tránh khỏi phá hoại môi trường, 
trong đó ĐDSH bị tổn thương đầu 
tiên (có thể thấy qua tình hình 
phát triển giao thông, thuỷ điện 
gần đây).  Nạn nghèo đói cũng 
dẫn đến khai thác cạn kiệt tài 
nguyên. Tất nhiên con người phải 
điều chỉnh hoạt động của mình 
để đạt tới sự hài hoà, bền vững 
cần thiết. 

Bảo tồn vật sống in-situ được 
coi trọng trong thời gian đầu của 
Đề án bảo tồn nguồn gen là hợp 
lý, nhưng vì số lượng giống vật 
nuôi ngày càng lớn, kinh phí lại 
có hạn, vì vậy, sau khi được đánh 
giá cẩn thận chúng ta phải chọn 
bảo tồn những giống có giá trị 
kinh tế, có thị trường tiêu thụ để 
phát triển. Đã đến lúc phải hết 
sức coi trọng kết hợp bảo tồn với 
khai thác du lịch, chuyển nuôi 
một số giống vào các vườn bách 
thú hoặc các trại nhằm mục đích 
du lịch.

Có lẽ bảo tồn ex-situ các vật 
liệu di truyền (tinh, phôi, lông, 
da…) trong phòng thí nghiệm sẽ là 
hướng đi hợp lý. Hiện đã có nhiều 
ngân hàng gen ở nhiều nước và 
nhiều khu vực đang mở ra khả 
năng hợp tác. Tất nhiên nó phải 
được thực hiện trên cơ sở cùng 
chia sẻ lợi ích, phù hợp luật pháp 
của từng nước và quốc tế.

Công tác tư liệu hoá nguồn 
gen vật nuôi cần được làm sâu 
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hơn, đầy đủ hơn, coi trọng đánh 
giá cả tính trạng thể hình lẫn di 
truyền. Cần tập trung đánh giá về 
khoảng cách di truyền của một 
số giống tương tự nhau về kiểu 
hình, sống trên địa bàn gần nhau 
để giảm bớt những giống có tên 
khác nhau nhưng đều có chung 
đặc điểm di truyền. Nhiều giống 
lợn của người H’Mông chẳng hạn, 
được gọi bằng nhiều tên khác 
nhau như lợn Mèo, lợn Mẹo, lợn 
Mường Khương, lợn Bản… hiện 
chưa được phân tích di truyền để 
biết liệu có phải cùng một giống 
không. Người ta cũng gặp các 
trường hợp tương tự như vậy ở 
các giống gia súc, gia cầm khác ở 
các vùng gần biên giới giữa nước 
ta và các nước bạn.

Nhiều giống bảo tồn in-situ đã 
không được đánh giá đầy đủ về 
năng suất, tính thích nghi và cả thị 
trường nữa, nên không phát triển 
được. Dựa vào thói quen ăn thịt 
thú rừng ưa thịt chắc, mùi thơm, 
bán được giá, người ta dễ có ảo 
tưởng phát triển nhiều giống miền 
núi hoặc lai giống với thú rừng mà 
quên rằng thị trường là rất chật 
hẹp, phát triển nhiều, giá sẽ hạ 
vì dư thừa.

Tình hình lai giống bừa bãi 
đang gây xói mòn nghiêm trọng 
đến nguồn gen vật nuôi ở nhiều 
nơi. Nhiều đặc tính kinh tế quý, 
hợp với thị hiếu người tiêu dùng 
đã mất (như chất lượng thịt, mùi 
thơm…), thiệt hại ấy là lớn hơn 
nhiều so với việc cải thiện năng 
suất, chưa kể đến sức chống chịu 
bệnh giảm sút của con lai. Cừu 
Phan Rang là một ví dụ, giống 
cừu quý này nhiều nạc, ít mỡ, nên 
thịt không hoi. Gần đây ở một số 
nơi người ta cho lai với cừu nhập 
từ Úc, làm chất lượng thịt giảm 

sút hẳn.

Kinh phí cho Đề án bảo tồn 
không nhiều, nhưng việc sử dụng 
nhiều khi lại manh mún, chưa huy 
động được đóng góp của xã hội 
nên hiệu quả thấp. Những giống 
có ý định chuyển sang khai thác 
phát triển trước hết phải điều tra 
kỹ thị trường và cần được đầu tư 
kinh phí nhiều hơn, có sự hợp 
tác với các công ty có tiềm lực 
thì mới có thể mang lại hiệu quả 
thực chất. Chỉ có như vậy mới đủ 
điều kiện để đề xuất Nhà nước 
đưa những giống bản địa trên vào 
danh sách bộ giống quốc gia.

Gần đây hiện tượng phát triển 
nuôi dã thú (lợn rừng, nhím...) ở 
một số nơi được truyền thông cổ 
súy và phổ biến. Mặt tốt của nó là 
có thể mang lại lợi ích cho người 
nuôi, góp phần xoá đói giảm 
nghèo, nhất là ở miền núi. Nhưng 
mặt trái của nó lại là kích thích 
thói quen ăn thịt thú rừng. Ta hãy 
thử làm phép tính xem số lượng 
dã thú do người nuôi được là bao 
nhiêu, trong khi vô hình trung 
cổ vũ cho việc săn lùng (để bán 
giống) và tiêu thụ thịt thú rừng 
công khai, tràn lan. Đó là chưa kể 
đến nguy cơ làm lây lan bệnh từ 
dã thú cho gia súc. Việt Nam đã 
có Luật ĐDSH, không nên tạo ra 
các lỗ hổng như trên.

Tóm lại, sau hơn 20 năm thực 
hiện Đề án bảo tồn nguồn gen 
vật nuôi, đã đến lúc các cơ quan 
quản lý và nghiên cứu khoa học 
phải xem xét và điều chỉnh lại, 
Đề án này nhằm đóng góp hiệu 
quả hơn nữa cho sự nghiệp bảo 
tồn ĐDSH của đất nước. Phương 
hướng là nên chọn lọc, số lượng 
giống bảo tồn in-situ ít hơn cho 
hợp với khả năng tài lực và triển 
vọng ứng dụng cho sản xuất; tận 

dụng trang thiết bị hiện đại của 
phòng thí nghiệm để bảo tồn ex-
situ; kết hợp hiệu quả hơn bảo 
tồn và phát triển thông qua việc 
khai thác có chọn lọc các giống 
có triển vọng, được thị trường 
chấp nhận ?
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